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Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI
Hoạt động của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) rất phong phú và đa dạng thể hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm thực hiện đúng đắn và đầy đủ những nhiệm vụ của người đại biểu theo pháp luật quy định từ việc tiếp xúc cử tri để lắng nghe và thu thập nguyện vọng, ý kiến của cử tri sau đó phản ánh trung thực với Quốc hội, các cơ quan nhà nước hữu qun (Điều 51, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 theo Luật số 83/2007/QH11 do Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp 11, ngày 02 tháng 4 năm 2007. (Sau đây gọi tắt là Tổ chức Quốc hội)); tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến việc chất vấn những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; nếu ĐBQH được Quốc hội bầu làm thành viên Hội đồng Dân tộc (HĐDT) hay của Ủy ban của Quốc hội còn có nhiệm vụ tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề và tham gia các hoạt động khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐDT, Ủy ban mà mình là thành viên (Điều 47 Luật Tổ chức Quốc hội). Chúng ta chỉ cần nói đến việc ĐBQH phải tham gia thảo luận và quyết định 14 nhiệm vụ của Quốc hội quy định tại Điều 84 Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001 (Hiến pháp năm 1992) (Điều này đã được ghi lại nguyên văn tại Điều 2 Luật Tổ chức Quốc hội) cũng đã thấy hoạt động của ĐBQH quan trọng, đa dạng và phong phú đến mức nào. Vậy mà ĐBQH lại được bầu theo nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm nên luôn có sự thay đổi, đa số ĐBQH lại hoạt động không chuyên trách. Do đó công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu là rất quan trọng và cấp thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐBQH và cũng là hiệu quả hoạt động của Quốc hội nói chung. Bởi vì “Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và các đại biểu Quốc hội” (Điều 4 Luật Tổ chức Quốc hội). Chúng ta đã khẳng định một cách rất đúng đắn rằng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan của Quốc hội là Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội góp phần rất quan trọng vào hiệu quả hoạt động của Quốc hội, rằng sức mạnh của chúng ta là tổ chức. Nhưng cũng cần thấy rằng, nhiều ĐBQH được tổ chức lại thành cơ quan của Quốc hội. Do đó, suy cho cùng có thể nói rằng, hoạt động của Quốc hội là hoạt động của các ĐBQH trong tổ chức. Từ đó càng thấy rõ công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động quan trọng và cần thiết đến mức nào. Chúng tôi nói như vậy không có nghĩa là bồi dưỡng kiến thức, năng lực, trình độ hiểu biết các lĩnh vực của đời sống xã hội đối với ĐBQH không quan trọng. Nhưng không có một trường, lớp nào đào tạo, bồi dưỡng được chuyên gia đa năng hay bách khoa để hiểu biết kỹ và chính xác mọi vấn đề mà Quốc hội quyết định. Do đó chúng tôi nghĩ rằng chỉ có thể bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu mà thôi. Vậy thì những yếu tố cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu là những yếu tố nào? Dưới đây chúng tôi trình bày ý kiến của mình về những yếu tố đó. 

Trước hết cần xác định được yêu cần của đối tượng bồi dưỡng hay nói cách khác là bồi dưỡng ai. Điều này nêu ra có thể có người cho là thừa vì ai chẳng biết là bồi dưỡng ĐBQH. Nhưng như chúng ta đã biết, ĐBQH được bầu là những người có trình độ khác nhau, hoạt động trong các lĩnh vực rất khác nhau và có thể là chuyên gia của các ngành khoa học rất khác nhau nhưng chưa có “nghề” hoạt động đại biểu mà “nghề” này thì lại rất đa dạng và phong phú. Vậy yếu tố cần thiết thứ nhất để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu là xác định rõ những ĐBQH có yêu cầu và nguyện vọng được bồi dưỡng về kỹ năng hoạt động nào? Tiếp xúc thu thập và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội, các cơ quan nhà nước hữu quan; nghiên cứu kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri để chuyển đến cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hay chất vấn người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; phát biểu tham gia thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội hay trình Quốc hội dự án luật, kiến nghị về luật... Kỹ năng những hoạt động này rất khác nhau nên phải tổ chức các lớp bồi dưõng về kỹ năng đối với mỗi nhóm hoạt động cụ thể. Bởi vậy, yếu tố cần thiết đầu tiên để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu là phải tìm hiểu yêu cầu, nguyện vọng của ĐBQH để phân chia thành các nhóm cụ thể và tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động theo từng nhóm đó, đồng thời phải tìm hiểu được thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng phù hợp với điều kiện tham dự của đa số đại biểu có nhu cầu. 

Hai là, về nội dung bồi dưỡng hay nói cách khác là bồi dưỡng cái gì. Ở đây cũng có thể nêu ra những ý kiến khác nhau để trao đổi. Có ý kiến cho rằng, ĐBQH có hai thứ cần bồi dưỡng là kiến thức và kỹ năng hoạt động. Điều đó đúng nhưng phải tính đến khả năng của cơ quan có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng và của đại biểu có yêu cầu bồi dưỡng. Liệu cơ quan có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng có thực hiện được việc bồi dưỡng ĐBQH về kiến thức trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội không? Một ĐBQH có thể hiểu biết hết mọi lĩnh vực ấy qua bồi dưỡng không và liệu có đủ thời gian để một ĐBQH tham dự tất cả các lớp bồi dưỡng không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vậy nên chỉ có thể là bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu. Để có được những bài giới thiệu về kỹ năng hoạt động cụ thể của đại biểu thì phải tổng kết những hoạt động của ĐBQH trong nhiệm kỳ qua. Những kinh nghiệm thành công và không thành công này là nội dung báo cáo được trình bày tại các lớp bồi dưỡng. Đây chính là nội dung trả lời câu hỏi bồi dưỡng cái gì và cũng chính là yếu tố cần thiết thứ hai để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu. Ngoài ra, trước mỗi kỳ hợp Quốc hội nếu thấy trong chương trình kỳ họp có những vấn đề lớn, quan trọng mà Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết về vấn đề đó thì cũng cần tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề để giúp ĐBQH hiểu rõ ván đề hơn khi tham gia thảo luận và biểu quyết. Chẳng hạn như vấn đề khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các giải pháp khắc phục hậu quả, phục hồi kinh tế của các nước và của nước ta hiện nay. Hiểu biết về vấn đề này là cơ sở để ĐBQH xem xét các nhóm giải pháp kích cầu, giảm lãi xuất cho vay tiền để phát triển sản xuất kinh doanh của Chính phủ đã phù hợp chưa và được thực hiện như thế nào, kết quả ra sao? Đây cũng là một nội dung cần thiết nhưng không thường xuyên trong công tác bồi dưỡng ĐBQH.
Ba là, tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng. Về yếu tố này có hai nội dung là đội ngũ báo cáo viên mà khi nói về công tác đào tạo, bồi dưỡng người ta đặt vấn đề ai dạy. Theo chúng tôi, đội ngũ báo cáo viên am hiểu và có kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động đại biểu là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng ĐBQH. Một yêu cầu nữa đối với đội ngũ này là phải có nhiệt tình và phương pháp sư phạm hợp lý để truyền cảm và nâng cao được tinh thần và ý thức trách nhiệm của người đại biểu khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tiêu chuẩn cơ bản của đội ngũ báo cáo viên này là am hiểu, có nhiều kinh nghiệm về hoạt động đại biểu bao gồm các vị ĐBQH nhiều khóa, các cán bộ đã phục vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhiều năm và những chuyên gia nghiên cứu sâu, hiểu kỹ về hoạt động của ĐBQH. 

Nội dung thứ hai khi nói về tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng là cơ sở vật chất, kỹ thuật. Khi đã có đối tượng bồi dưỡng, có nội dung bồi dưỡng và có người thực hiện việc bồi dưỡng (báo cáo viên) rồi thì phải có cơ sở vật chất hay nói theo lẽ thường là phải có trường ra trường, lớp ra lớp. Hơn nữa, đây lại là cơ sở vật chất của lớp bồi dưỡng ĐBQH - những người đại biểu trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước. Nói như vậy để thấy rằng đây là những “học viên” đặc biệt, không ai có thể bắt buộc những “học viên” này phải tham dự lớp bồi dưỡng để nhận giấy chứng nhận hay bằng cấp mà hoàn toàn là tự nguyện. Vì thế phải có cơ sở vật chất phù hợp để tổ chức các lớp bồi dưỡng ĐBQH, tạo điều kiện tương đối thuận lợi cho học viên, báo cáo viên và những cán bộ, viên chức trong bộ máy cơ quan bồi dưỡng nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu nội dung, trình bày báo cáo và phục vụ hoạt động của cơ quan này. Việc in ấn và cung cấp tài liệu cho “học viên” cũng không kém phần quan trọng vì ngoài những điều nghe được “học viên” cần tự nghiên cứu tức là “tự bồi dưỡng” cho mình hay nói theo “nghị quyết” là phát huy nội lực vì một lớp bồi dưỡng không thể kéo dài 5. 7 ngày và do “học viên” không được dành toàn bộ thời gian cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu nên cần có “cẩm nang” để khi cần thì mở ra xem, tham khảo.
Tóm lại, theo chúng tôi có ba yếu tố cần thiết và quan trọng trên đây để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu. Chúng tôi cũng hiểu rằng đó chỉ là những yếu tố cần thiết, quan trọng tối thiểu còn nếu đi sâu tìm hiểu kỹ chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện và bổ sung nhiều yếu tố khác nữa./.
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